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LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN 

1. Họ và tên:
Nguyễn Thị Huyền




Giới tính: Nữ
2. Ngày, tháng, năm: 07/08/1985
3. Học hàm:




Năm được phong học hàm:


     Học vị: 
Tiến Sỹ




Năm đạt học vị:
2016
4. Chức danh:




 
Chức vụ:


5. Địa chỉ nhà riêng: 
Đội 8A, Đào Xuyên, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội


6. Điện thoại: CQ: 
 

; NR:  


; Mobile: +84 972 291 528

7. Fax: 



Email: nthuyencnts@gmail.com or nthuyencnts@vnua.edu.vn
8. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân: 

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện 

Điện thoại người Lãnh đạo: 024.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

9. Quá trình đào tạo

9.1. Tốt nghiệp đại học:

- Nơi đào tạo: 
Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

Thời gian đào tạo: 2003 - 2007
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Ngành/Chuyên ngành: Chăn nuôi – Thú y
- Tên luận văn/khóa luận: Ảnh hưởng của các mức bổ sung thức ăn tinh đến dẫn xuất purine trong nước tiểu của bò đực
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 20/10/2007
9.2. Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ:

- Nơi đào tạo: 
Đại học Khon Kean, Thái Lan

Thời gian đào tạo: 2009-2011
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Ngành/Chuyên ngành: Chăn nuôi
- Tên luận văn: Ảnh hưởng của việc bổ sung viên lá dâu đến lên men dạ cỏ và tỷ lệ tiêu hóa thức ăn của bò thịt
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 11/06/2011
9.3. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ:

- Nơi đào tạo: 
Đại học Wageningen, Hà Lan



Thời gian đào tạo: 2013 - 2016
- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Ngành/Chuyên ngành: Dinh dưỡng vật nuôi
- Tên luận án: Sainfoin (Onobrychis viciifolia): cây trồng đã lãng quên cho bò sữa với tiềm năng trong tương lai
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 18/05/2016
10. Trình độ ngoại ngữ: C
11. Trình độ tin học: C
12. Các lớp bồi dưỡng

	Lớp bồi dưỡng
	Nơi đào tạo
	Thời gian
	Bằng/chứng chỉ

	Giáo dục học Đại học
	Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
	12/2008
	Chứng chỉ


13. Quá trình công tác

	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	08/2008-nay
	Bộ môn Dinh dưỡng – Thức ăn
	Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
	Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

	
	
	
	

	
	
	
	


14. Hoạt động đào tạo

14.1. Các môn học/học phần đảm nhiệm

	Môn học/Học phần
	Cấp học/Ngành học
	Thời gian đảm nhiệm

	Cây thức ăn chăn nuôi
	Đại học
	Từ 2008 đến nay

	Thức ăn chăn nuôi
	Đại học
	Từ 2008 đến nay

	Thức ăn bổ sung và phụ gia
	Đại học
	Từ 2008 đến nay


14.2. Hướng dẫn cao học

	TT
	Họ và tên

học viên
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Vai trò hướng dẫn

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	


14.3. Hướng dẫn nghiên cứu sinh

	TT
	Họ và tên

Nghiên cứu sinh
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Vai trò hướng dẫn

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	


15. Hoạt động nghiên cứu khoa học

15.1. Lĩnh vực nghiên cứu: 
15.2. Các công trình khoa học đã công bố

a) Sách phục vụ đào tạo (giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, hướng dẫn)
	TT
	Năm xuất bản
	Tên sách
	Mức độ tham gia 

(chủ biên, đồng tác giả, tham gia viết một phần)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên sách)
	Nơi xuất bản
	Mã số chuẩn quốc tế ISBN

	Chuyên khảo
	

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	

	Giáo trình
	

	3 
	2012
	Cây thức ăn chăn nuôi
	Tham gia viết một phần
	Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Bách Việt, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Huyền
	Đại học Nông nghiệp Hà Nội
	

	4 
	2012
	Thức ăn chăn nuôi
	Tham gia viết một phần
	Bùi Quang Tuấn, Trần Quốc Việt, Đặng Thúy Nhung, Nguyễn Thị Huyền
	Đại học Nông nghiệp Hà Nội
	

	5 
	2019
	Thức ăn bổ sung và phụ gia
	Tham gia viết một phần
	Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Thị Huyền, Lê Việt Phương, Trần Hiệp, Cù Thị Thiên Thu
	Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
	

	Tham khảo
	

	6 
	
	
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	
	
	

	Hướng dẫn
	

	8 
	
	
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	
	
	


b) Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước (chỉ tính các tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN).

	TT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số, tập (nếu có), từ trang …. đến trang …., của tạp chí
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên tạp chí)
	Mã số chuẩn quốc tế ISSN

	1. 
	2015
	Xác định khối lượng và chế biến thân cây sắn làm thức ăn cho gia súc nhai lại
	Chăn nuôi, số 4, 29-36
	Tác giả chính
	Nguyễn Thị Huyền, Lê Việt Phương, Nguyễn Thị Tuyết Lê, Bùi Quang Tuấn
	

	2. 
	2017
	Ảnh hưởng của việc bổ sung axít cholic trong khẩu phần bò sữa đến năng suất và chất lượng sữa
	Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi (2017) số 225, trang 45-49.
	Tác giả chính
	Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Tuyết Lê
	

	3. 
	2017
	Đánh giá chất lượng và sự biến đổi hệ vi sinh vật của thân và ngọn lá sắn ủ chua
	Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi (2017) số 225, trang 49-55.
	Tham gia
	Nguyễn Thị Tuyết Lê, Nguyễn Thị Huyền
	

	4. 
	2018
	Sử dụng nấm Pleurotus eryngii trong chế biến rơm làm thức ăn cho gia súc nhai lại
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2018, 16(6): 578-584
	Tác giả chính
	Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Tuyết Lê, Bùi Quang Tuấn

	1859-0004

	

	


c) Các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài

	STT
	Năm công bố
	Tên bài báo
	Tên, số, tập (nếu có), từ trang …. đến trang …., của tạp chí
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên tạp chí)
	Phân loại chất lượng tạp chí: ISI,  SCOPUS, khác ... (nếu có)
	Chỉ số IF

(nếu có)
	Chỉ số H

(nếu có)

	5. 
	2010
	Study on ruminal degradability of Mulberry leaf pellets (MUP) using nylon bag technique


	Khon Kaen Agriculture. 2010. Issue, 38.
	Tác giả chính
	Nguyen Thi Huyen, Ngo Dinh Tan, Metha Wanapat 


	
	
	

	6. 
	2012
	Effect of Mulberry leaf pellet (MUP) supplementation on rumen fermentation and nutrient digestibility in beef cattle fed on rice straw – based diets


	Animal Feed Science and Technology. Issue, 175, pages 8-15,
	Tác giả chính
	Nguyen Thi Huyen, Metha Wanapat, Chainarong Navanukraw 


	ISI
	
	

	7. 
	2016
	Inclusion of sainfoin (Onobrychis viciifolia) silage in dairy cow rations affects nutrient digestibility, nitrogen utilization, energy balance and methane emissions.


	Journal of Dairy Science. 2016. 5:3566-3577
	Tác giả chính
	N. T. Huyen, O. Desrues, S. J. J. Alferink, T. Zandstra, M. W. A. Verstegen, W. H. Hendriks, and W. F. Pellikaan
	ISI
	
	

	8. 
	2016
	Structural features of condensed tannins affect in vitro ruminal methane production and fermentation characteristics.


	Journal of Agricultural Science. 2016. 154-8:1474-1487
	Tác giả chính
	N. T. Huyen, C. Fryganas, G. Uittenbogaard, I. Mueller-Harvey, M. W. A. Verstegen, W. H. Hendriks  and W. F. Pellikaan


	ISI
	
	

	9. 
	2019
	Fermenting rice straw with the fungus Pleurotus eryngii increased the content of crude protein and the digestibility of the straw.
	Livestock Research for Rural Development. Volume 31, Article #25.
	Tác giả chính
	Nguyen Thi Huyen, Tuyet Le N T and Tuan B Q.
	SCOPUS
	
	

	10. 
	2019
	Effect of Using Fungal Treated Rice Straw in Sheep Diet on Nutrients Digestibility and Microbial Protein Synthesis.
	Asian J. Anim. Sci., 13 (1): 1-7.
	Tác giả chính
	Nguyen Thi Huyen, Bui Quang Tuan, Ngo Xuan Nghien, Nguyen Thi Bich Thuy, Nguyen Thi Tuyet Le
	SCOPUS
	
	


d) Các báo cáo tại hội nghị (HN), hội thảo (HT) trong nước

	TT
	Tên, thời gian và địa điểm HN/HT
	Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên kỷ yếu)
	 Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)

	11. 
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	


e) Các báo cáo tại HN, HT quốc tế

	TT
	Tên, thời gian và địa điểm HN/HT
	Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu
	Mức độ tham gia (Tác giả chính/tham gia)
	Các tác giả (Liệt kê theo thứ tự in trên kỷ yếu)
	 Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)

	13. 
	Function of gastrointestinal Congress, 15-17 April, 2019. Chicago, USA. 

	Effect of inoculants of lactic
acid bacteria on the fermentation quality of ryegrass at different dry matter
content.
	Tác giả chính
	N.T. Huyen, I. Martinez and W. F. Pellikaan.
	

	14. 
	Proceedings of
43rd Animal Nutrition Research Forum Wageningen, April 11th 2018, the Netherland. Pages 55-
56. 
	Utilisation of fungal treated rice straw in the diet of sheep
	Tác giả chính
	Nguyen Thi Huyen, Bui Quang Tuan, Nguyen Thi Tuyet Le, Bui Van Dinh
	

	15. 
	Proceeding of
International Conference on "Animal production in Southeast Asia : Current
status and Future", Hanoi, Vietnam, from 21-22 July 2017, ISBN: 978-604-924-
301-1. pp. 95-98. 
	Effect of
concentrate feed level on milk production of dairy cows.
	Tác giả chính
	Nguyen Thi Huyen, Nguyen Thi Tuyet Le, Le Viet Phuong
	

	16. 
	Proceedings of the British Society of Animal Science.
ISSN 2040-4700. April,2018: 146. 
	Effects of tannins on N Utilisation and energy partitioning in Ruminants. 
	Tham gia
	W.F. Pellikaan, N.T. Huyen.
	

	17. 
	The 17th Asian-Australasian
Association of Animal Production Societies Animal Science Congress. 559:565

	Structural Features of Condensed Tannins Affect in vitro rumen
C18:3n-3 Biohydrogenation in Dairy cows.
	Tác giả chính
	Nguyen Thi Huyen, Christos Fryganas, Irene Mueller-Harvey, Saskia Van
Laar-van Schuppen, Martin. W. A. Verstegen, Wouter. H Hendriks, Wilbert. F
Pellikaan. 
	

	18. 
	The 66th EAAP Innovation in livestock production from Ideas to practise, 31 August to 4 September,2015. Warsaw, Poland. 
	Effect of
sainfoin (Onobrychis viciifolia) silage on feed digestibility and methane emission
in cows. 
	Tác giả chính
	Huyen N.T., O. Desrues, W.H. Hendriks and W.F. Pellikaan. 
	

	19. 
	Nutrition of Herbivores/International symposium on Ruminant
Physiology, 8-12 September,2014. Canberra, Australia.
	A Formation of Tannin Metabolites from Sainfoin
(Onobrychis viciifolia) and Fireweed (Epilobium angustifolium) in the
Fermentation Fluid and Unfermented Residue during Prolonged In Vitro
Incubations. Nutrition of Herbivores/International symposium on Ruminant
Physiology, 8-12 September, Canberra, Australia.
	Tác gia chính
	Huyen N.T., M. Karonen, J. P. Salminen, I. Mueller-Harvey, W. H. Hendriks,
and W.F. Pellikaan.
	


f) Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài)

	TT
	Thời gian thực hiện
	Tên chương trình, đề tài
	Cấp quản lý đề tài
	Trách nhiệm
	Kết quả nghiệm thu

	I
	Đề tài

	1
	2012
	Nghiên cứu sử dụng thân cây sắn làm thức ăn cho gia súc nhai lại
	Học Viện
	Chủ nhiệm
	Tốt

	2
	
	
	
	
	

	II
	Dự án

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	III
	Nhiệm vụ KH&CN khác

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


g) Bằng phát minh, sáng chế

	STT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Tên bằng 
	Số Quyết định/Số văn bằng
	Tên cơ quan cấp
	Số tác giả

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	


h) Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước

	STT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Số Quyết định
	Tổ chức đã trao tặng

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	


15.3. Những thông tin về các hoạt động khác trong nghiên cứu khoa học

	TT
	Tên tổ chức
	Tên hoạt động 
	Vai trò tham gia

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	


Hà Nội, ngày 14  tháng 5 năm 2020
	Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
	Người khai

(họ, tên và chữ ký)

Nguyễn Thị Huyền
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